
PHỤ LỤC 03 

BIỂU MẪU BÁO CÁO DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT​
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
Biểu mẫu báo cáo định kỳ tình hình dịch bệnh động vật 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TỈNH …………….. 
(Ví dụ: Từ ngày 01/01/20… đến ngày 31/01/20...) 

Số 
huyện Số xã 

Số hộ 
có 

dịch 

Số 
mắc 
bệnh 
(con) 

Số 
chết, 
tiêu 
hủy 
(con) 

Tổng 
đàn 

nguy cơ 
(con) 

Tên bệnh 
Loài 
mắc 
bệnh 

Tiêm 
phòng 
trong 

tháng báo 
cáo (liều 

VX) 

Lũy kế 
tiêm 

phòng 
(liều 
VX) 

Ghi 
chú 

      Tụ huyết 
trùng Trâu bò    

      Lở mồm long 
móng Trâu bò    

      Nhiệt thán Trâu bò    

      ………….. Trâu bò    

      Dịch tả lợn Lợn    

      Lở mồm long 
móng Lợn    

      Tụ huyết 
trùng Lợn    

      Phó thương 
hàn Lợn    

      …………. Lợn    

      Cúm gia cầm Gà 
(vịt,..)    

      Niu-cát-xơn Gà    

      Gumboro Gà    

      Dịch tả vịt Vịt    

      ………     

      
Các bệnh 
khác 

………….. 

 

…….. 
   

Ghi chú: Báo cáo phải nêu rõ tình hình dịch bệnh động vật, kết quả giám sát dịch bệnh, nhận 
định tình hình dịch bệnh động vật, các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai, khó khăn, 
tồn tại, các biện pháp sẽ thực hiện, đề xuất, kiến nghị. 

 


